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(TÓM LƯỢC) BẢN GHI CHÉP TỰ BÀO CHỮA 
 HIỆP HỘI LUẬT SƯ ĐẠI HÀN

○ Bản ghi chép tự bào chữa là điểm xuất phát để bạn giữ quyền lợi cho mình. Trong quá 
trình điều tra hoặc trong thời gian giải lao, bạn cứ tự do ghi chép và kiểm tra lại.

1. Ngày ghi chép: Ngày......tháng.......năm......... Ghi chép: □ khi đang điều tra hoặc khi nghỉ 
giải lao □ Ghi chép sau khi kết thúc điều tra.

  Tên người viết                   (ký tên)

<NƠI GHI CHÉP TỰ DO>

[Những nội dung không viết được hết vào trang sau thì hãy viết vào đây. Đặc 
biệt là hãy viết chi tiết những nội dung quan trọng như bị điều tra viên đối xử 

bất công, có lời lẽ thóa mạ v.v... ]
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2.  HẠNG MỤC CƠ BẢN

3. NỘI DUNG ĐIỀU TRA

4. LIÊN QUAN ĐẾN TIẾN TRÌNH ĐIỀU TRA

Ngày điều tra Thời gian Địa điểm Người điều tra Kiểm sát viên
Ngày....tháng....năm..... Từ...giờ...phút đến...giờ...phút

Cách thức Trả lời Cách thức  Trả lời
Có sử dụng còng số 8, 
dây trói không?

□ Có 
□ Không

Có thông báo rằng bạn có 
quyền im lặng(quyền từ trình 
bày) hay không?

□ Có 
□ Không

Có quay Video không? □ Có 
□ Không Có đối chất hay không? □ Có 

□ Không
Có điều tra trước khi viết 
biên bản điều tra hay 
không?

□ Có 
□ Không

Có thông báo rằng bạn có 
quyền nhận sự giúp đỡ từ 
luật sư hay không?

□ Có 
□ Không

Nội dung điều tra Nội dung chi tiết
Bị điều tra vì tội gì

Nội dung chủ yếu mà điều tra viên hay 
hỏi

(Hạng mục điều tra)

①

②

③

Chứng cứ mà điều tra viên đưa ra

Có tài liệu nào mà điều tra viên bảo 
bạn xuất trình không?

Thái độ của điều tra viên/kiểm sát viên
(Lăng nhục, mắng chửi v.v)
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5. TƯỜNG TRÌNH VÀ ĐỐI ỨNG CỦA BẠN

○ Đây là bản tóm lược ghi chép tự bào chữa. Bạn có thể download Bản ghi chép tự bào 
chữa chi tiết và Hướng dẫn tại trang web của Hiệp hội luật sư Đại Hàn.

Hạng Mục Trả lời

Lời tường trình của bạn □ Im lặng(từ chối tường trình) □ phủ nhận 
□ phủ nhận một phần □ tự thú

Nội dung và lý do chủ yếu 
của lời tường trình phía trên

Tài liệu xuất trình ①          ②          ③           ④ Cái khác

Lời tường trình của bạn có 
được ghi chép hết không? □ có □ không

Sau khi điều tra, điều tra viên 
có đọc và sửa lại bản điều tra 
hay không?

□ có □ không

Những khó khăn trong điều 
tra và kết quả

□Đề nghị người thân đi cùng
□Đề nghị có người phiên dịch
□Đề nghị có luật sư tham dự cùng
□Đề nghị khác

 KHÁC
(Nội dung muốn hỏi luật sư)


